TUẦN 27 (28/3/2022- 2/4/2022)

BÀI 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Đặc điểm chung
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
- Hướng chảy tây bắc – đông nam và vòng cung.
- Chế độ nước theo mùa, mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
- Lượng phù sa hàm lượng phù sa lớn.
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông
 a) Giá trị của sông ngòi
- Sông ngòi nước ta có giá trị to lớn về nhiều mặt : cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, nuôi trồng thủy hải sản, giao thông vận tải, du lịch,…
b) Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm
- Nước sông đang bị ô nhiễm, nhất là các thành phố, các khu công nghiệp, các khu tập trung dân cư,… Nguyên nhân: mất rừng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt,…
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
* Lưu ý: Học sinh làm và nộp bài trên trang:  https://lophoc.hcm.edu.vn
Câu 1: Sông ngòi nước ta chủ yếu là những sông có đặc điểm:
   A. Nhỏ, ngắn và dốc.
   B. Nhỏ, ngắn và sông chảy êm đềm.
   C. Sông dài, lớn và dốc.
   D. Sông dài, lớn và chảy êm đềm.
Câu 2: Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chủ yếu là:
   A. Tây bắc-đông nam và vòng cung
   B. Tây bắc-đông nam và tây-đông
   C. Vòng cung và tây-đông
   D. Tây-đông và bắc- nam
Câu 3: Chế độ nước của sông ngòi nước ta:
   A. Sông ngòi đầy nước quanh năm
   B. Lũ vào thời kì mùa xuân.
   C. Hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
   D. Sông ngòi nhiều nước nhưng càng vè hạ lưu thì lượng nước càng giảm.
Câu 4: Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ:
   A. Mùa hè
   B. Hè thu
   C. Mùa thu
   D. Thu đông
Câu 5: Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta:
   A. Sông Hồng và sông Mã
   B. Sông Mã và sông Đồng Nai
   C. Sông Đồng Nai và sông Mê Công
   D. Sông Hồng và sông Mê Công
C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO
https://www.youtube.com/watch?v=JlXjg0ujDC4&t=319s



BÀI 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, 
THỦY VĂN VIỆT NAM

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Nội dung
Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông SGK/124, hãy:
a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ).
b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.
c) Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung.
2. Các bước tiến hành
a) Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường
- Biểu đồ lượng mưa: hình cột, tô màu xanh.
- Biểu đồ lưu lượng: đường biểu diễn, màu đỏ.
b) Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chi tiêu vượt trung bình.
- Mùa mưa bao gồm các tháng liên tục trong năm có lượng mưa tháng lớn hơn hay bằng 1/12 lượng mưa cả năm.
- Mùa lũ bao gồm các tháng liên tục trong năm có lưu lượng dòng chảy lớn hơn hay bằng 1/12 lưu lượng dòng chảy cả năm.
Từ chỉ tiêu nêu trên, tính giá trị trung bình của các tháng mùa mưa, mùa lũ trên từng lưu vực sông (tức 1/12 của lượng mưa và 1/12 của lưu lượng dòng chảy cả năm). Xác định thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ trên các lưu vực sông đó.
c) Nhận xét về quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông
- Các tháng nào của mùa lũ trùng hợp với các tháng mùa mưa? 
- Các tháng nào của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa? 
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
* Lưu ý: Học sinh làm và nộp bài trên trang:  https://lophoc.hcm.edu.vn
Câu 1. Cho biết cách tính thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ ở các lưu vực sông như thế nào?
Câu 2. Vì sao có các tháng mùa lũ không trùng với các tháng mùa mưa ở 2 lưu vực sông Hồng và sông Gianh?
C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO
https://www.youtube.com/watch?v=joJLXbGBi2M
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